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NGHỊ ĐỊNH  

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 152/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VIỆC 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở 

NƯỚC NGOÀI 

CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 

Căn cứ các điều 18, 134, 135 và 184 của Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chƣơng 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phát triển hợp tác quốc tế trong việc tổ chức đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam 

(trừ những cán bộ, công chức được quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức đi thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ ở nước ngoài do sự phân công của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải 

quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, tăng nguồn 

thu cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới. 

Điều 2.  

1. Chính phủ khuyến khích các cơ quan, các tổ chức và người Việt Nam ở trong và ngoài nước 

thông qua hoạt động của mình tham gia tìm kiếm và khai thác việc làm ở nước ngoài phù hợp 

với pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sử dụng lao động Việt Nam. 

2. Người lao động và chuyên gia (sau đây gọi chung là người lao động) đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo các hình thức sau đây: 

a) Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, khoán xây dựng công trình, liên doanh, liên kết 

chia sản phẩm ở nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; 

b) Thông qua doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao động;  

c) Theo hợp đồng lao động do cá nhân người lao động trực tiếp ký với người sử dụng lao động ở 

nước ngoài. 

3. Người lao động không được đi làm việc ở nước ngoài thuộc các khu vực cấm và không được 

làm các nghề thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các hình thức nói tại khoản 2 Điều 

này phải dựa trên cơ sở hợp đồng theo các quy định của Nghị định này và pháp luật của nước sử 

dụng lao động, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.  



Điều 3. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các hình 

thức quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 2 của Nghị định này, bao gồm: 

1. Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động chuyên doanh; 

2. Doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động chuyên doanh, nhưng có hợp đồng nhận thầu, 

khoán xây dựng công trình, hợp đồng liên doanh, liên kết chia sản phẩm ở nước ngoài, hợp đồng 

cung ứng lao động phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đầu tư 

ra nước ngoài. 

Điều 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

thống nhất việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Chƣơng 2: 

THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHUYÊN DOANH VÀ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG 

ĐƢA NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 5. 

1. Doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện dưới đây được xem xét cấp phép hoạt động chuyên 

doanh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:  

a) Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Đoàn thể thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng Trung ương Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;  

b) Có vốn điều lệ từ một tỷ đồng trở lên; 

c) Doanh nghiệp phải có ít nhất 50% cán bộ quản lý và điều hành hoạt động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài có trình độ đại học trở lên, có ngoại ngữ để trực tiếp làm việc với đối 

tác nước ngoài. Người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý phải có lý lịch rõ ràng, chưa bị kết án 

hình sự;  

d) Có tài liệu chứng minh khả năng ký kết hợp đồng và thực hiện việc đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Hồ sơ xin phép hoạt động chuyên doanh gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp phép hoạt động chuyên doanh; 

b) Các văn bản chứng minh về vốn và tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm xin cấp 

phép, có xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền; 

c) Luận chứng kinh tế về khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan chủ quản của doanh 

nghiệp (Thủ trưởng Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương là cơ quan chủ quản của doanh nghiệp);  

d) Quyết định thành lập doanh nghiệp chuyên doanh đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Đối với việc thành lập mới doanh nghiệp chuyên doanh hoặc bổ sung chức năng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp đã thành lập thì Thủ trưởng Bộ, ngành, cơ quan 



Trung ương các Đoàn thể hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phải thỏa thuận với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bằng văn bản trước khi ra quyết định.  

3. Hồ sơ xin phép hoạt động chuyên doanh gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời 

hạn xem xét cấp giấy phép không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 

khoản 2 Điều này; lệ phí giấy phép hoạt động chuyên doanh là 10.000.000 đồng (mười triệu 

đồng). 

Điều 6 

1. Doanh nghiệp đăng ký hợp đồng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động chuyên doanh phải đăng ký hợp đồng ít nhất ba ngày 

trước khi tổ chức tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

b) Doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động chuyên doanh quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này phải đăng ký hợp đồng ít nhất bảy ngày trước khi tổ chức tuyển chọn người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài  

c) Hồ sơ đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp gồm có: 

Bản sao hợp đồng đã ký với bên nước ngoài; 

Đối với doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động chuyên doanh quy định tại khoản 2 Điều 3 

Nghị định này phải có văn bản chứng minh khả năng tài chính của doanh nghiệp đảm bảo thực 

hiện hợp đồng tại thời điểm đăng ký hợp đồng, có xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền.  

2. Người lao động đi làm việc theo hợp đồng lao động cá nhân ký kết với người sử dụng lao 

động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa 

phương nơi người lao động thường trú.  

Hồ sơ xin đăng ký hợp đồng lao động cá nhân gồm có: 

Đơn xin đi lao động ở nước ngoài, có xác nhận của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về nơi 

thường trú của người lao động. Đối với những người đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp, các 

cơ sở sản xuất dịch vụ thì cần có thêm xác nhận của nơi người lao động làm việc; 

Bản sao hợp đồng lao động hoặc bản sao văn bản tiếp nhận làm việc của bên nước ngoài.  

3. Trong trường hợp xét thấy hợp đồng gửi đăng ký không đủ các điều kiện cần thiết do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định hoặc vi phạm các quy định của Nghị định này, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực 

hiện hợp đồng với bên nước ngoài.  

Chƣơng 3: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ 

THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 7. 

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài, có đủ các tiêu 

chuẩn và điều kiện theo yêu cầu của hợp đồng với bên nước ngoài, thì được đi làm việc ở nước 

ngoài, trừ những người dưới đây: 



a) Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan dân cử, cơ 

quan Đoàn thể chính trị - xã hội;  

b) Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;  

c) Người chưa được phép xuất cảnh theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Hồ sơ cá nhân nộp cho doanh nghiệp gồm có:  

a) Đơn xin đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, đơn vị nơi 

quản lý đương sự; 

c) Giấy chứng nhận sức khỏe;  

d) Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định; 

đ) Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên nước ngoài (nếu có). 

Điều 8. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp cung ứng lao động có 

các quyền và lợi ích sau đây: 

1. Được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về việc làm, nơi ở và nơi làm việc, thời hạn 

hợp đồng, điều kiện làm việc và sinh hoạt, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ bảo 

hiểm và những thông tin cần thiết khác trước khi ký kết hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ các 

quyền và lợi ích chính đáng;  

3. Được hưởng chế độ ưu đãi trong việc chuyển thu nhập bằng ngoại tệ và thiết bị, nguyên liệu 

về nước để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo chính sách và pháp luật hiện hành của 

Việt Nam;  

4. Khiếu nại, tố cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về những vi phạm 

hợp đồng của doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài; khiếu nại với các cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền của nước sở tại về những vi phạm hợp đồng của người sử dụng lao động; 

5. Ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài, ký hợp 

đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài và được hưởng các quyền lợi ghi trong 

các hợp đồng đã ký; 

6. Được tham gia chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;  

7. Được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp và lãi suất phát sinh sau khi hoàn thành hợp đồng làm 

việc ở nước ngoài về nước. 

Điều 9. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp cung ứng lao động có 

các nghĩa vụ sau đây:  

1. Thực hiện đúng các điều khoản đã ký trong hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng 

lao động, quy chế làm việc và sinh hoạt ở nơi làm việc; 

2. Nộp phí dịch vụ cho doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 

Điều 12 của Nghị định này; 



3. Nộp tiền đặt cọc cho doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài để bảo đảm việc thực hiện 

hợp đồng làm việc ở nước ngoài;  

4. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp làm việc ở những nước 

đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu 

nhập theo quy định tại Hiệp định đó; 

5. Nộp tiền bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành; 

6. Tham dự các khóa đào tạo và giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

7. Không được tự ý bỏ hợp đồng hoặc tổ chức cho người lao động khác bỏ hợp đồng lao động đã 

ký với người sử dụng lao động để đi làm việc ở nơi khác; 

8. Tự chịu trách nhiệm về thiệt hại do bản thân vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật gây ra cho 

doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài và cho bên nước ngoài theo pháp luật của Việt Nam 

và pháp luật của nước sở tại; 

9. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý công dân Việt Nam ở nước 

ngoài và chịu sự quản lý của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại;  

10. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại, giữ gìn bí mật quốc gia và phát 

huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng phong tục tập quán và có quan hệ tốt với 

nhân dân của nước sở tại. 

Điều 10. 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cá nhân ở nước ngoài có các 

quyền, lợi ích và nghĩa vụ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 Điều 8 và các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 Điều 9 của Nghị định này; được quyền mang ra nước ngoài hoặc đưa về nước những công cụ 

làm việc cần thiết của cá nhân mà không phải chịu thuế. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức nói tại điểm a khoản 2 Điều 2 có các 

quyền, lợi ích và nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 8 và các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 Điều 9 của Nghị định này. 

Điều 11.  

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức nói tại điểm a và b khoản 2 Điều 

2 của Nghị định này khi hết hạn hợp đồng, nếu được gia hạn tiếp tục làm việc ở nước ngoài hay 

có nguyện vọng làm tiếp hợp đồng khác; phải đăng ký với doanh nghiệp cử đi để làm các thủ tục 

và được hưởng các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định của Nghị định này. 

2. Người lao động đang ở nước ngoài không thuộc đối tượng nói ở khoản 1 Điều này, nếu có hợp 

đồng lao động hợp pháp phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó theo quy định về 

đăng ký hợp đồng và được hưởng các quyền, lợi ích và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 10 

của Nghị định này.  

Chƣơng 4: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP ĐƢA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 12. Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động chuyên doanh có các quyền sau đây: 



1. Chủ động tìm kiếm, khảo sát thị trường lao động, lựa chọn hình thức hợp đồng và trực tiếp ký 

kết các hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bảo đảm 

lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động; 

2. Thu phí dịch vụ để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp với mức không quá 12% lương 

của người lao động theo hợp đồng, riêng đối với sĩ quan và thuyền viên làm việc trên tàu vận tải 

biển thu không quá 18% lương của người lao động theo hợp đồng; 

3. Nhận tiền đặt cọc của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định này. 

Việc nhận tiền đặt cọc phải được ghi rõ trong hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài;  

4. Được quyền ký quyết định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp 

tuyển chọn theo số lượng đã đăng ký, làm cơ sở để cơ quan Công an có thẩm quyền cấp hộ chiếu 

cho người lao động; 

5. Khởi kiện ra Toà án để yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây 

ra theo quy định của pháp luật; 

6. Đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan Nhà nước có liên quan cung 

cấp thông tin về thị trường lao động ở nước ngoài và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh 

nghiệp; 

7. Được Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề, kỹ thuật và công nghệ, ngoại ngữ cho người lao động và 

bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ của doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 13. Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động chuyên doanh có nghĩa vụ sau đây: 

1. Đăng ký hợp đồng, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng các quy 

định của Nghị định này và pháp luật có liên quan của Nhà nước; 

2. Cung cấp các thông tin cho người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 

này; tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng đã ký với nước ngoài, bảo đảm đầy đủ các quyền, lợi 

ích của người lao động theo các điều khoản của hợp đồng đã ký với người lao động và với bên 

nước ngoài; 

4. Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận tiền đặt cọc của người lao động, doanh nghiệp phải 

chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc đã thu vào tài khoản của doanh nghiệp mở tại Kho bạc Nhà nước 

nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và thông báo bằng văn bản cho Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

5. Thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động để nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật; 

6. Ưu tiên tuyển chọn đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

7. Tổ chức đưa đi, quản lý, đưa về và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời 

gian làm việc ở nước ngoài. Kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ về số lượng và nơi làm việc của 

người lao động Việt Nam cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước có người lao động của doanh 



nghiệp làm việc. Chịu sự chỉ đạo của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc giải 

quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động do doanh nghiệp đưa đi; 

8. Trường hợp người lao động bị tai nạn, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết ở nước ngoài, 

doanh nghiệp phải chủ trì và phối hợp với bên nước ngoài, các cơ quan chức năng của Việt Nam 

và của nước sở tại để kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; 

9. Không được đưa người lao động đi làm những nghề, những khu vực ở nước ngoài theo danh 

mục cấm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

10. Bảo quản và xác nhận vào sổ lao động và sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

11. Bồi thường cho người lao động thiệt hại do doanh nghiệp hoặc do bên nước ngoài vi phạm 

hợp đồng gây ra theo pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước sở tại; 

12. Nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phí quản lý bằng 1% khoản thu phí dịch vụ, 

nộp thuế theo luật định đối với các hoạt động có liên quan đến đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng 

ngoại tệ theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo hướng dẫn của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Điều 14. 

1. Doanh nghiệp phải trực tiếp tuyển chọn người lao động phù hợp với yêu cầu của bên sử dụng 

lao động ở nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có thể hợp tác 

với đơn vị khác hoặc địa phương trong việc chuẩn bị nguồn lao động dự tuyển và phải thông báo 

công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn và các vấn đề khác có liên quan đến người lao động khi làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp tuyển chọn lao động ở các đơn vị khác hoặc ở địa phương thì 

phải xuất trình giấy phép hoạt động chuyên doanh với đơn vị cung cấp lao động hoặc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

3. Doanh nghiệp phải quy định thời hạn tuyển chọn, làm thủ tục cho người lao động đi làm việc 

nước ngoài. Trong trường hợp hết thời hạn mà chưa đưa được người lao động đi nước ngoài làm 

việc thì phải thông báo rõ lý do cho người lao động biết. Nếu hết thời hạn đó, người lao động 

không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, thì phải thanh toán lại toàn bộ số tiền mà người lao 

động đã chi phí theo quy định và thoả thuận với doanh nghiệp. 

Điều 15. Doanh nghiệp cử đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài để quản lý và bảo vệ quyền 

lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài, tìm hiểu và phát triển thị trường lao động. Cán bộ 

được cử đi làm đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài phải là những người có phẩm chất đạo 

đức tốt, có đủ năng lực, chuyên môn, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công việc. Biên chế, quyền 

hạn của bộ máy quản lý lao động ở nước ngoài do doanh nghiệp quyết định phù hợp với pháp 

luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại. 

Điều 16. Doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động chuyên doanh nhưng có hợp đồng cung 

ứng lao động phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại khoản 

2 Điều 3 Nghị định này khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có quyền và có nghĩa 

vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 12 và Điều 13 của Nghị định này. 



Khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải ưu tiên tuyển người lao 

động đang làm việc tại doanh nghiệp. Trong trường hợp lao động của doanh nghiệp không đủ thì 

được tuyển người lao động vào doanh nghiệp để đưa đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 17. Doanh nghiệp nhận thầu, khoán xây dựng, liên doanh liên kết chia sản phẩm ở nước 

ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài khi thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 12, các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 Điều 13 của Nghị định này và nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phí quản lý 

theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được mang ra nước 

ngoài và mang về nước các máy móc, thiết bị sản xuất cần thiết có liên quan đến việc thực hiện 

hợp đồng đã ký kết với bên nước ngoài mà không phải chịu thuế theo quy định của pháp luật 

Việt Nam; thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động của 

Việt Nam và trả công cho người lao động bằng ngoại tệ thu được nếu có.  

Chƣơng 5: 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƢƠNG TRONG VIỆC ĐƢA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 18. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Đàm phán, ký kết các Hiệp định Chính phủ về hợp tác sử dụng lao động với nước ngoài theo 

ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; 

2. Xác định chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và 5 năm về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; phối 

hợp với các Bộ, ngành, Đoàn thể trung ương và địa phương chỉ đạo thực hiện; 

3. Nghiên cứu các chính sách, chế độ liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài để trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và 

hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ đó; 

4. Nghiên cứu thị trường lao động ngoài nước và quy định các điều kiện làm việc, sinh hoạt cần 

thiết cho người lao động, quy định các danh mục các nghề cấm, các khu vực cấm đưa lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Hướng dẫn công tác bồi dưỡng nghề, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; quy định 

các chương trình đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài. Thành lập các trung tâm quốc gia đào tạo nguồn lao động có kỹ thuật, tay nghề cao và 

ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước;  

6. Cấp, đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động chuyên doanh, nhận đăng ký hợp đồng và thu lệ 

phí, phí quản lý theo quy định; 

7. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan đến việc thực 

hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 24 của Nghị định này; 

8. Định kỳ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao động Việt Nam làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài;  

9. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong việc quản lý người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài ; 



10. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu tổ chức bộ phận 

quản lý lao động trong cơ quan đại diện Việt Nam ở những nước và khu vực có nhiều lao động 

Việt Nam làm việc hoặc có nhu cầu và khả năng nhận nhiều lao động Việt Nam với số lượng 

biên chế, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.  

Điều 19. 

1. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc 

thu và sử dụng lệ phí, phí quản lý và phí dịch vụ; mức và thể thức giữ tiền đặt cọc của người lao 

động. 

2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện quản lý Nhà nước đối với lao động Việt 

Nam ở nước sở tại; thông qua Bộ Ngoại giao cung cấp kịp thời cho Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội thông tin về tình hình thị trường lao động ngoài nước và tình hình người lao động Việt 

Nam ở nước sở tại; liên hệ với các cơ quan chức năng của nước sở tại để giúp Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội thiết lập quan hệ hợp tác sử dụng lao động; phối hợp với các tổ chức, cơ 

quan hữu quan của nước sở tại và các tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và của doanh nghiệp Việt Nam.  

3. Bộ Công an trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội trong việc quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện để người lao 

động được cấp hộ chiếu một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về thời 

gian thực hiện hợp đồng với bên nước ngoài. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình đưa nội dung 

hợp tác lao động với nước ngoài vào các kế hoạch phát triển kinh tế đối ngoại, các chương trình 

hợp tác quốc tế, cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định chỉ tiêu kế hoạch về đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hàng năm, 5 năm.  

5. Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền các chính sách tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện các quyền quy định tại 

khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 10 và Điều 17 của Nghị định này. 

Điều 20. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương các Đoàn thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

1. Thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định số lượng các doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý được phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

đúng quy định của pháp luật; 

2. Chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của các doanh nghiệp đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giải 

quyết các vấn đề phát sinh; 

3. Báo cáo tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý; lập kế hoạch hàng năm, 5 năm về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 

gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Chính phủ. 

Điều 21. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân 

hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quy định chi tiết việc người lao động 



thuộc các đối tượng chính sách có công với nước và người lao động nghèo được vay tín dụng để 

nộp tiền đặt cọc và lệ phí trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Điều 22. Trong trường hợp bất khả kháng phải khẩn cấp đưa người lao động Việt Nam về nước, 

cơ quan chủ quản của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách 

nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về nước; trường hợp vượt quá thẩm 

quyền và khả năng thì cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

Chƣơng 6: 

KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 23. 

1. Công dân, doanh nghiệp thực hiện tốt và có hiệu quả hoạt động đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có đóng góp tích cực và hiệu quả vào hoạt động đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì được khen thưởng. 

Điều 24. 

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài để tuyển chọn, đào tạo người lao động nhằm mục đích kinh doanh, thu lời bất chính hoặc 

tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp. Trường hợp vi phạm nghiêm 

trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Người lao động vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký với doanh nghiệp tổ chức đi làm 

việc ở nước ngoài, với người sử dụng lao động ở nước ngoài và những quy định của Nghị định 

này thì phải bồi thường những thiệt hại và chi phí có liên quan, phải buộc trở về nước theo thoả 

thuận ghi trong hợp đồng, và bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

3. Doanh nghiệp vi phạm các quy định của Nghị định này thì bị cảnh cáo, phạt tiền theo quy định 

hiện hành; bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng 

thì bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chuyên doanh. 

4. Cá nhân, tổ chức kinh tế, cơ quan Nhà nước vi phạm những quy định của Nghị định này; cản 

trở hoặc gây hậu quả xấu đối với hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài thì tuỳ theo mức độ mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử phạt theo quy định của 

pháp luật.  

Chƣơng 7: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Nghị định này thay thế Nghị định số 07/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ 

và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định 

này. 

Các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng giấy phép cho đến khi hết thời hạn. 

Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này khi hết thời hạn được đổi giấy 

phép mới.  



Điều 26. Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở thực hiện Hiệp định Chính 

phủ về hợp tác lao động và chuyên gia hoặc thoả thuận hợp tác giữa ngành, địa phương của Việt 

Nam với ngành, địa phương của nước ngoài được Chính phủ cho phép thì áp dụng theo các quy 

định của Hiệp định hoặc thoả thuận đó mà không phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của 

Nghị định này, nhưng phải báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Hiệp định với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Điều 27. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 

cụ thể việc thực hiện Nghị định này. 

Điều 28. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

  

  Phan Văn Khải 

(Đã ký) 

  


